
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

TT Lớp/họ tên Sĩ số Số tiền đợt 1 Số tiền đợt 2 Tổng Ghi chú

1 6A1 45 1,500,000 200,000 1,700,000

2 6A2 46 4,200,000 4,200,000

3 6A3 42 1,220,000 1,220,000

4 6A4 37 950,000 950,000

5 6A5 38 450,000 450,000

6 6A6 36 1,000,000 1,000,000

7 7A1 39 1,170,000 1,800,000 2,970,000

8 7A2 39 1,140,000 1,140,000

9 7A3 37 960,000 960,000

10 7A4 36 720,000 720,000

11 7A5 36 1,350,000 1,350,000

12 8A1 38 700,000 700,000

13 8A2 36 100,000 500,000 600,000

14 8A3 37 500,000 500,000

15 8A4 36 450,000 450,000

16 9A1 46 1,000,000 1,000,000

17 9A2 46 1,000,000 1,000,000

18 9A3 48 1,000,000 1,000,000

19 9A4 48 960,000 960,000

20 5,200,000

21 HS Nguyễn Hữu Khang 200,000

22 Công ty Hương Việt Sinh 3,000,000

23 Công ty Atlanta ViệtNam 1,000,000

24 100,000

25 HS Nguyễn Thế Sơn 2,000,000

26 500,000

27 Trung tâm KNS 2,000,000

28 Công ty du lịch Đại Việt 2,000,000

29 Trung tâm Kidedu 1,000,000

30 Nhà May Lâm Hà 5,000,000

31 Trung tâm Tiếng anh Bình Minh 3,000,000

32 PH HS Hà Minh Bảo ( HS Thầy Sơn ) 1,000,000

48,870,000

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON XÃ PU NHI, NONG U

 XÂY NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TỈNH ĐIÊN BIÊN NĂM 2024
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